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Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 技術 ぎじゅつ Kỹ thuật

2 製品 せいひん Sản phẩm

3 形 かたち Hình dạng

4 仕様書 しようしょ Tài liệu đặc tả kỹ thuật

5 生産（します） せいさん（します） Sản xuất (động từ)

6 納期 のうき Hạn giao hàng

7 出荷（します） しゅっか（します） Xuất hàng (động từ)

8 在庫 ざいこ Tồn kho

9 メンテナンス めんてなんす Bảo trì

10 材料 ざいりょう Vật liệu

11 部品 ぶひん Linh kiện

12 工程 こうてい Công đoạn

13 作業指示 さぎょうしじ Chỉ thị thao tác

14 作業手順 さぎょうてじゅん Trình tự thao tác

15 壊れます こわれます Bị hỏng

16 覆い おおい Che phủ

17 カバー かばー Nắp đậy

18 記号 きごう Ký hiệu Ký hiệu để nhận dạng linh kiện và vật liệu. Từ ký
hiệu sẽ biết dược hình dạng của vật liệu và phương
pháp gia công.

19 金属 きんぞく Kim loại

20 種類 しゅるい Chủng loại

21 取り扱い方法 とりあつかいほうほう Phương pháp sử dụng

22 職場 しょくば Nơi làm việc

23 設備点検 せつびてんけん Kiểm tra thiết bị
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